
Danh sách 80 giáo viên được tuyên dương chương trình “Chia sẻ cùng thầy cô” 
năm 2025 

STT Họ và tên Đơn vị công tác / Địa chỉ 
1 Lò Văn Phích Đồn Biên phòng Nậm Lạnh, BĐBP Sơn La 
2 Đinh Thái Đạt Đồn Biên phòng A Mú Sung, BĐBP Lào Cai 
3 A Bừng Đồn Biên phòng Đăk Xú, BĐBP Quảng Ngãi 
4 Nguyễn Văn Luân Đồn Biên phòng Ia Lốp, BĐBP Gia Lai 
5 Vàng A Di Đồn Biên phòng Leng Su Sìn, BĐBP Điện Biên 
6 Vù Xuân Hùng Đồn Biên phòng Tùng Vài, BĐBP Tuyên Quang 
7 Cự Bá Pó Đồn Biên phòng Mỹ Lý, BĐBP Nghệ An 
8 Nguyễn Kim Trọng Đồn Biên phòng Tam Hợp, BĐBP Nghệ An 
9 Đào Nguyên Túc Đồn Biên phòng Tam Chung, BĐBP Thanh Hóa 
10 Hồ Văn Hữu Đồn Biên phòng Ba Tầng, BĐBP Quảng Trị 
11 Hoàng Văn Thọ Xã Ia Rvê, tỉnh Đắk Lắk 
12 Nguyễn Thành Toàn Trường PTDTBT Tiểu học Tr’hy, TP Đà Nẵng 
13 Bríu Thị Nết Trường Tiểu học Atiêng, TP Đà Nẵng 
14 Trần Thị Lan Trường Mầm non Hương Lâm, Hà Tĩnh 
15 Dương Thị Bích Ngọc Xã Mai Sơn, Sơn La 
16 Đinh Công Thành Xã Yên Châu, Sơn La 
17 Hoàng Thị Thiết Thị trấn Mộc Châu, Sơn La 
18 Vì Văn Liêm Đồn Biên phòng Mường Lạn, BĐBP Sơn La 
19 Đặng Văn Sung Xã Phước Chỉ, Tây Ninh 
20 Nguyễn Thị Ước Xã Phước Chỉ, Tây Ninh 
21 Biện Thị Đèo Xã Hưng Điền, Tây Ninh 
22 Bùi Thị Ái Mai Xã Bình Thành, Tây Ninh 
23 Phạm Thị Tố Vui Xã Bình Thành, Tây Ninh 
24 Lê Hồng Phước Xã Khánh Hưng, Tây Ninh 
25 Phan Thanh Tuấn Xã Khánh Hưng, Tây Ninh 
26 Lâm Thị Ra Xã Tân Đông, Tây Ninh 
27 Hoàng Hải Duyên Xã Sà Phìn, Tuyên Quang 
28 Nguyễn Việt Hải Xã Đồng Văn, Tuyên Quang 
29 Bùi Thị Liệu Xã Thắng Mố, Tuyên Quang 
30 Vàng Thị Dính Xã Đồng Văn, Tuyên Quang 
31 Giàng Thị Tuyến Xã Phú Lũng, Tuyên Quang 
32 Cao Thị Thuý Hằng Phường Hà Giang 2, Tuyên Quang 
33 Nguyễn Thị Mến Xã Lùng Tám, Tuyên Quang 
34 Vương Thị Tươi Xã Xín Mần, Tuyên Quang 
35 Hoàng Dương Hòa Xã Vĩnh Định, Quảng Trị 
36 Lê Quang Huy Thị trấn Lao Bảo, Quảng Trị 
37 Nguyễn Thị Thanh Phường Đồng Thuận, Quảng Trị 
38 Lầu Y Pay Xã Tri Lễ, Nghệ An 



STT Họ và tên Đơn vị công tác / Địa chỉ 
39 Phạm Thị Mai Quyên Xã Thông Thụ, Nghệ An 
40 Trần Thị Ánh Nguyệt Xã Nhơn Hội, An Giang 
41 Ngụy Văn Thông Xã Châu Phong, An Giang 
42 Đàm Thị Uyên Xã Trùng Khánh, Cao Bằng 
43 Đàm Thị Duyên Xã Trường Hà, Cao Bằng 
44 Nông Thị Kiều Xã Trùng Khánh, Cao Bằng 
45 Lê Văn Hào Xã Ia Rvê, Đắk Lắk 
46 Kiều Quang Tuyến Xã Ea Súp, Đắk Lắk 
47 Lưu Quang Công Xã Thanh Nưa, Điện Biên 
48 Đinh Thị Đức TP Điện Biên Phủ, Điện Biên 
49 Vương Thị Thuý Mơ Xã Mường Nhé, Điện Biên 
50 Lò Thị Thiện Xã Thanh An, Điện Biên 
51 Lò Thị Mai Hương TP Điện Biên Phủ, Điện Biên 
52 Trần Thị Anh Xã Mường Phăng, Điện Biên 
53 Nguyễn Tín Nhiệm Phường Thường Lạc, Đồng Tháp 
54 Trần Thị Kim Tuyền Xã Tân Hộ Cơ, Đồng Tháp 
55 Nguyễn Thị Hồng Xã Tuy Đức, Lâm Đồng 
56 Đinh Thị Lệ Thu Xã Đầm Hà, Quảng Ninh 
57 Ngô Thị Tâm Huyện Bình Liêu, Quảng Ninh 
58 Lữ Thị Tuyết Xã Na Mèo, Thanh Hóa 
59 Tống Thị Phượng Xã Tam Thanh, Thanh Hóa 
60 Y Hải Xã Dục Nông, Quảng Ngãi 
61 Nguyễn Thị Thanh Tuyền Xã Phước Thiện, Đồng Nai 
62 Lê Văn Tuấn Xã Lộc Tấn, Đồng Nai 
63 Lý Văn Minh Xã Tân Tiến, Đồng Nai 
64 Nịnh Thị Hồng Tâm Xã Thiện Hưng, Đồng Nai 
65 Lường Văn Độ Xã Bum Nưa, Lai Châu 
66 Trần Thị Thao Phường Tân Phong, Lai Châu 
67 Hoàng Văn Hanh Xã Hà Tây, Hải Phòng 
68 Nguyễn Thị Thu Hà Xã Khổng Lào, Lai Châu 
69 Nguyễn Thị Nhung Xã Phong Thổ, Lai Châu 
70 Trần Thị Nhung Xã Pa Ủ, Lai Châu 
71 Bùi Văn Đạt Xã Hua Bum, Lai Châu 
72 Lê Đình Tiến Xã Phong Thổ, Lai Châu 
73 Lò Thị Minh Xã Pa Tần, Lai Châu 
74 Trương Thị Sy Huyện Phú Xuyên, Hà Nội 
75 Lỳ Gió Pư Xã Mù Cả, Lai Châu 
76 Vàng Thị Di Xã Si Ma Cai, Lào Cai 
77 Sùng Thị Hồng Nhung Xã Bát Xát, Lào Cai 
78 Nguyễn Văn Hoàng Huyện A Lưới, Thừa Thiên - Huế 
79 Hoàng Thanh Thúy Huyện Quảng Điền, Thừa Thiên - Huế 



STT Họ và tên Đơn vị công tác / Địa chỉ 
80 Nguyễn Thị Ánh Nguyệt Xã Ia Mơ, Gia Lai 

 

 


